PHIẾU BÀI TẬP (Thứ 2 ngày 4/5/2020)
TOÁN
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
2789 + 2957                2013 – 1056               3429 x 3                    2603 : 6
[image: C:\Users\DELL\Desktop\đh 1.jpg]Bài 2: Em hãy cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ?
        [image: Lý thuyết xem đồng hồ toán 3]          [image: Điền số vào chỗ trống để hoàn thành cách đọc giờ kém sau:]	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 1024 lít dầu và bán gấp đôi số lít dầu buổi chiều. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………






TIẾNG VIỆT
1. Đoc từ 3 đến 5 lần bài tập đọc: “ Nhà bác học và bà cụ”  trang 31 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 (Chú ý đọc phân biệt người lời kể và lời của các  nhân vật.)
1. Phát âm đúng các từ sau:
· Ê-đi-xơn, lóe lên, móm mém
1. Đọc phần chú giải dưới bài tập đọc để hiểu nghĩa các từ.
1. Trả lời các câu hỏi sau:
a, Hãy nói những điều em biết về Ê-đi-xơn?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b, Câu chuyện giữa Ê-đi-xơn và bà cụ xảy ra vào lúc nào ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c, Vì sao bà cụ mong có chiếc xe không cần ngựa kéo ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d, Nhờ đâu mà mong ước của bà già được thực hiện ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
e, Theo em, khoa học đem lại lợi ích gì cho con người? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

g, Qua phần tìm hiểu bài em có cảm nhận về nhà bác học Ê-đi-xơn? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHIẾU BÀI TẬP (Thứ 3 ngày 5/5/2020)
TOÁN

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:
     4531 x 2 + 972                                 (356 – 245) x 3   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Đổi đơn vị đo sau:
8m 4dm =                    dm                             800dm =                m    
7km 6m =                    m                               9km =                  m
4300m =                 hm                                  6dam 8m =                    m
 
Bài 3: Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 6cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó?
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều dài 1260cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.Tính chu vi hình chữ nhật đó?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………












TIẾNG VIỆT
  
1. Chính tả: Bố mẹ đọc cho con viết bài vào vở và hoàn thành bài tập chính tả:

Ê-đi-xơn
       Ê-đi-xơn là một nhà bác học vĩ đại. Bằng lao động cần cù và óc sáng tạo kì diệu, ông đã cống hiến cho loài người hơn một ngàn sáng chế, góp phần làm thay đổi cuộc sống trên trái đất chúng ta. Câu chuyện Nhà bác học và bà cụ cho thấy ông rất giàu sáng kiến và luôn mong muốn mang lại điều tốt cho con người.


2. Bài tập
a) Em chọn tr hay ch để điền vào chỗ trống? Giải câu đố.
     Mặt ...òn, mặt lại đỏ gay
Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao
     Suốt ngày lơ lửng ...ên cao
Đêm về đi ngủ, ...ui vào nơi đâu ?
                                        (Là gì ?)………………..
                                 
b) Em chọn dấu hỏi hay dấu ngã để đặt trên những chữ in đậm ? Giải câu đố.
     Cánh gì cánh chăng biết bay
Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi.
     Đôi ngàn vạn giọt mồ hôi
Bát cơm trắng deo, đia xôi thơm bùi.
                                        (Là gì ?)…………………
                                 









PHIẾU BÀI TẬP (Thứ 4 ngày 6/5/2020)
TOÁN
Bài 1 : Đặt tính rồi tính : 
1456 + 4207                5562 -  1908                 1609 x 4                   7545 : 9
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
Bài 2 :
 Ngày 27 tháng 3 là thứ tư . Hỏi ngày 5 tháng 4 cùng năm đó là thứ mấy ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3 : Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài là 24 m . Chiều rộng vườn bằng 1/3 chiều dài . Người  ta rào xung quanh vườn rau đó bằng dây thép gai và để cổng ra vào vườn rộng 2 m . Hỏi hàng rào quanh vườn rau đó dài bao nhiêu mét  ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...







TIẾNG VIỆT
1. Hãy đọc bài thơ : “Cái cầu” trong Sách Tiếng Việt 3 tập 2 trang 34.( Chú ý nhịp thơ chủ yếu 4/4 , nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ , khổ thơ )
2. Phát âm đúng các từ sau :
Xe lửa , chum nước , lá tre , cái cầu này.
3. Đọc phần chú giải dưới bài Tập đọc để hiểu nghĩa các từ. 
4. Trả lời các câu hỏi sau : 
a. Người cha trong bài thơ làm nghề gì ?
………………………………………………………………………………………
b. Từ chiếc cầu cha làm , bạn nhỏ nghĩ đến những gì ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c. Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu nào ? Vì sao ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d. Em thích nhất câu thơ nào ? Vì sao ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e. Qua bài thơ cho em biết được điều gì ( Nội dung bài thơ )? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







PHIẾU BÀI TẬP (Thứ 5 ngày 7/5/2020)
TOÁN

Phần I. Trắc nghiệm : Khoanh vào đáp án đúng
Bài 1.Trong các số 4869;4689;4896;4698, số lớn nhất là :
1.  4869                          B. 4689                         C. 4896                      D. 4698
Bài 2. Số gồm 7 nghìn và 9 đơn vị được viết là :
1. 7090                          B. 7009                          C. 7900                      D.9700 
Bài 3. Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là số nào ?
A.1000                           B.1001                         C. 1023                     D. 1002
Bài 4.Trong một năm , những tháng có 30 ngày là : 
1. Tháng 1,3,5,6,8,10,12                         B. Tháng 1,3,5,7,8,10,12
C.Tháng 4,6,9,11                                     D. Tháng 1,3,5,7,9,11
Bài 5. Một hình chữ nhật có chu vi là 28cm, chiều rộng là 5 cm.Chiều dài một  hình chữ nhật là :
A. 23 cm                     B. 18 cm                      C. 9 cm                     D. 66cm
Bài 6. Độ dài đoạn thẳng AB dài 56 cm . O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vậy độ dài đoạn AO là :
A. 28 cm                       B. 18 cm                      C. 112 cm                D. 14 cm
Phần II. Tự luận :
Bài 1 : Đặt tính rồi tính : 
1548 + 5819         7062 -  4258             5609 x 7            4095 : 9
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
Bài 2 : Ngày đầu cửa hàng bán được 9027m vải, ngày thứ hai bán được số vải bằng 1/3 ngày đầu. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PHIẾU BÀI TẬP 
TIẾNG VIỆT
[bookmark: _GoBack]Bài 1: Dựa vào bài Tập đọc và chính tả tuần 21,22: Ông tổ nghề thêu, Bàn tay cô giáo, Người trí thức yêu nước, Nhà Bác học và bà cụ, Cái cầu. Em hãy tìm các từ ngữ chỉ:
A, Tri thức:.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................
B, Hoạt động của tri thức:.............................................................................................
....................................................................................................................................
Bài 2: Hãy đặt dấu phẩy vào trong câu:
A, Ở nhà em thường giúp bà xâu kim.
B, Trong lớp Liên luôn chăm chú nghe giảng.
C, Hai bên bờ sông những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.
D, Trên cánh rừng mới trồng chim chóc lại bay về ríu rít.














PHIẾU BÀI TẬP (Thứ 6 ngày 8/5/2020)
	TRƯỜNG TIỂU HỌC  YÊN THƯỜNG
Họ tên ..........................................
Lớp 3......
	BÀI KIỂM TRA
 MÔN TOÁN LỚP 3
 (Thời gian làm bài :  40 phút)


	ĐIỂM

 
	NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
…………………………………………………………...……
…………………………………………………………………
…………………………………….……………………………



Bài 1( 1điểm) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

a, Số tròn chục liền sau của 7 635 là  : 
           A. 7 630	                  B. 7 640	                    C. 7 636
b, Số liền trước của 4 680 là  : 
           A. 4 681 	                  B. 4 670	                    C. 4 679
Bài 2 (2điểm) : Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a, Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 4m5dm = ........cm là:
       	         A. 450		 	B. 45 	                     C. 405				

b,  giờ = …. phút
	         A . 20 phút		B . 30 phút		C . 16 phút
c,  Ngày 27 tháng 8 là thứ năm. Hỏi ngày 5 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy
	         A . Thứ bảy		B . Chủ nhật		C . Thứ sáu
d,  Trong phép chia cho 7. Số dư lớn nhất trong phép chia đó là:
                    A. 7                      B. 6                       C. 8
Bài 3 (2điểm): Đặt tính rồi tính
 3446 + 3724	 	6253 - 5432  	   1107 ×  5		   4006 : 8
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..………………………
	 
Bài 4 ( 2điểm) Tìm x
    6720  x   x  =  6
………………………………………………
………………………………………………

	
           x  - 1368  =  465 x 7
……………………………………
……………………………………



Bài 5 (2điểm) : Có 3 xe chở hàng lên miền núi.  Xe đầu  chở được 1025 kg hàng; 2 xe sau, mỗi xe chở được 1530 kg hàng. Hỏi có bao nhiêu ki- lô- gam hàng được chở lên miền núi?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6 (1điểm): Tính chu vi hình được ghép bởi hình vuông và hình chữ nhật sau:

3cm

2cm


4cm


TiÕng viÖt
1. Hãy viết một đoạn văn ngắn( từ 10 – 12 câu) kể về một người lao động trí óc mà em biết: ( giáo viên, bác sĩ, kĩ sư xây dưng, kiến trúc sư, nhà khoa học, nhà thiết kế thời trang, nhà báo,...)
Gợi ý:
a) Người đó là ai? Bao nhiêu tuổi?
b) Người đó làm nghề gì?
c) Hãy kể về hình dáng, tính tình của người đó?
d) Người đó hằng ngày làm những việc gì?
e) Người đó làm việc như thế nào?
f) Công việc của người đó mang lại những điều tốt đẹp gì cho con người và cho đất nước?
g) Tình cảm của em về người đó?
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